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Appendix 2: Partial List of People on Travel Ban List 
2004-2021 

 
People are on the travel ban list ranging from several days to several years. Many managed 
to leave or enter Vietnam after the travel ban against them was lifted under domestic or 
international pressure, or expired. 
 

1. Bạch Ngọc Dương, 2006 and January 2010; 
2. Bùi Minh Quốc, March 2018; 
3. Bùi Quang Minh (Anthony Minh Bùi; Bùi Tuấn Lâm’s younger brother), July 2015; 
4. Bùi Quang Tin, December 2015; 
5. Bùi Quang Viễn (Bùi Chát), April 2011; 
6. Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió), May 2012 and February 2012; 
7. Bùi Thị Kim Phượng (wife of political prisoner Nguyễn Bắc Truyển), March 2019; 
8. Bùi Tuấn Lâm (Peter Lâm Bùi), February 2014; 
9. Bùi Văn Tân 
10. Cao Hoàng Phương, 2009; 
11. Cao Vĩnh Thịnh, June 2019; 
12. Châu Văn Thi, December 2013; 
13. Chu Văn Tuấn (younger brother of former political prisoner Chu Mạnh Sơn), August 

2016; 
14. Đặng Hữu Hoàng Gia, September 2012; 
15. Đặng Phú Phong (Dang Kevin Q), June 2014; 
16. Đào Chí Hiếu (Đào Hiếu), August 2011; 
17. Đào Trang Loan (Hư Vô), December 2013; 
18. Đinh Hữu Thoại, May 2018 and July 2011; 
19. Đinh Nhật Uy, April 2013; 
20. Đinh Thị Phương Thảo, November 2019; 
21. Đinh Tủy, March 2014; 
22. Đinh Xuân Thi, May 2014; 
23. Đỗ Anh Tuấn, June 2013; 
24. Đỗ Ngọc Xuân Trầm (sister of former political prisoner Đỗ Thị Minh Hạnh), June 

2017; 
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25. Đỗ Thị Minh Hạnh, May 2018, June 2017, and September 2014; 
26. Đỗ Văn Thưởng, July 2014; 
27. Dư Mạnh Tuấn; 
28. Dương Đại Triều Lâm, November 2014; 
29. Hà Thị Vân, May 2014; 
30. Hồ Hiếu Hạ, February 2004; 
31. Hồ Sỹ Quyết (Quyết Hồ), February 2017; 
32. Hoàng Đức Bình (Hoàng Bình), January 2016; 
33. Hoàng Ngọc Diêu, January 2012; 
34. Hoàng Văn Dũng (Hoàng Dũng), May 2013; November 2014, and February 2014; 
35. Hứa Phi, September 2015; 
36. Huỳnh Công Thuận, May 2012 and June 2013; 
37. Huỳnh Ngọc Chênh, May 2013, May 2018, September 2018, and November 2018; 
38. Huỳnh Ngọc Tuấn 
39. Huỳnh Thục Vy, July 2015; 
40. Huỳnh Trọng Hiếu (son of former political prisoner Huỳnh Ngọc Tuấn’s son and 

brother of Huỳnh Thục Vy), December 2012; 
41. Huỳnh Văn Đông, September 2011; 
42. Lê Anh Hùng, May 2015; 
43. Lê Bá Huy Hào, May 2015; 
44. Lê Công Định, December 2019 and August 2018; 
45. Lê Đức Triết, November 2014; 
46. Lê Hồ Ngọc Điệp (Trăng Đêm), May 2010; 
47. Lê Hồng Phong, November 2014; 
48. Lê Mỹ Hằng, October 2016; 
49. Lê Ngọc Thanh, March 2015; 
50. Lê Phúc Hiệp, May 2014; 
51. Lê Quốc Quân, September 2008, 2009, and 2010; 
52. Lê Quốc Quyết, 2010; 
53. Lê Quý Hữu; 
54. Lê Sỹ Bình, December 2015; 
55. Lê Thị Công Nhân, October 2006; 
56. Lê Thị Kim Thu, 2009; 
57. Lê Thị Thùy Dung 
58. Lê Thị Yến 
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59. Lê Thu Hà, November 2018 and April 2015; 
60. Lê Trần Luật, 2009;  
61. Løvstrøm, MiVan, October 2011; 
62. Lương Duy Phương, August 2006; 
63. Lưu Ngọc Quỳnh, December 2017; 
64. Lưu Trang Vũ, December 2014; 
65. Lưu Văn Minh (Dustin Bý), November 2014; 
66. Mai Thái Lĩnh, July 2009; 
67. Mai Thị Thanh, December 2017; 
68. Mai Văn Tám, April 2016; 
69. Ngô Hoài Nở, 2006; 
70. Ngô Nhật Đăng, May 2014; 
71. Ngô Thanh Tú (Thần Sầu), April 2011; 
72. Ngô Văn Diệm, October 2016; 
73. Nguyễn Anh Tuấn, January 2016; 
74. Nguyễn Chí Tuyến (Anh Chí), May 2014; 
75. Nguyễn Chính Kết, 2006; 
76. Nguyễn Công Thủ, November 2014; 
77. Nguyễn Đình Hà, May 2014; 
78. Nguyễn Đình Thục, November 2019 and December 2017; 
79. Nguyễn Duy Tân, June 2018; 
80. Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn), January 2014; 
81. Nguyễn Hoàng Đức, July 2013; 
82. Nguyễn Hoàng Hoa, December 2015; 
83. Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn), December 2013; 
84. Nguyễn Hồng Quang 
85. Nguyễn Huệ Chi, May 2015; 
86. Nguyễn Hữu Vinh (JB), August 2012; 
87. Nguyễn Khắc Toàn, 2007 and 2008; 
88. Nguyễn Lân Thắng, February 2014; 
89. Nguyễn Lê Thành, November 2015; 
90. Nguyễn Mạnh Cường, July 2018; 
91. Nguyễn Ngọc Hiền 
92. Nguyễn Ngọc Nam Phong, June 2017; 
93. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mother Mushroom), December 2013; 
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94. Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyễn Hưng Quốc), April 2009 and May 2005;  
95. Nguyễn Nữ Phương Dung, November 2014 and February 2014; 
96. Nguyễn Quang A, September 2018; 
97. Nguyễn Quốc Huy (Đồng Chuông Tử), April 2021; 
98. Nguyễn Thanh Anh (Wife of blogger Bùi Quang Viễn), June 2013; 
99. Nguyễn Thanh Hà, 2016; 
100. Nguyễn Thanh Mai, December 2015; 
101. Nguyễn Thành Tâm 
102. Nguyễn Thành Thông 
103. Nguyễn Thanh Thủy (son of former political prisoner Nguyễn Xuân Nghĩa), April 

2014; 
104. Nguyễn Thảo Chi, December 2013; 
105. Nguyễn Thị Bích Hạnh, December 2013; 
106. Nguyễn Thị Hoàng, July 2015; 
107. Nguyễn Thị Huyền Trang (Anna Huyền Trang), February 2014; 
108. Nguyễn Thị Kim Liên (mother of former political prisoners Đinh Nguyên Kha and 

Đinh Nhật Uy), June 2014; 
109. Nguyễn Thị Kim Thanh (wife of political prisoner Trương Minh Đức), February 2019; 
110. Nguyễn Thị Nhung (mother of former political prisoner Nguyễn Phương Uyên), May 

2015; 
111. Nguyễn Thị Thúy (Maria Thúy Nguyễn), May 2015; 
112. Nguyễn Thúy Hạnh, 2021; 
113. Nguyễn Trang Nhung, November 2015; 
114. Nguyễn Trung Lĩnh, June 2017;  
115. Nguyễn Tường Thụy, December 2015; 
116. Nguyễn Tường Trọng (son of political prisoner Nguyễn Tường Thụy), May 2015; 
117. Nguyễn Văn Đài, October 2006; 
118. Nguyễn Văn Đề, 2016; 
119. Nguyễn Văn Phượng, June 2010; 
120. Nguyễn Văn Toản, May 2020; 
121. Nguyễn Văn Thạnh, January 2014; 
122. Nguyễn Văn Tráng, July 2014; 
123. Nguyễn Việt Hưng, August 2016; 
124. Nguyễn Vũ Bình, 2008 and 2009; 
125. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu) 
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126. Phạm Dominic, October 2017; 
127. Phạm Bá Hải, July 2006; 
128. Phạm Chí Dũng, February 2014; 
129. Phạm Chí Thành (Phạm Thành – Bà Đầm Xòe), December 2015; 
130. Phạm Đắc Đạt, July 2014; 
131. Phạm Đình Nhẫn 
132. Phạm Đoan Trang, January 2015; 
133. Phạm Hà Nam, September 2015; 
134. Phạm Hồng Sơn, 2007; 
135. Phạm Lê Vương Các, 2013; 
136. Phạm Minh Vũ, July 2014; 
137. Phạm Ngọc Thạch, July 2016; 
138. Phạm Thanh Nghiên, January 2017; 
139. Phạm Trần Quân, August 2015; 
140. Phạm Trung Thành, July 2011 and December 2010; 
141. Phạm Văn Điệp, June 2016, April 2013, December 2013, and April 2019; 
142. Phan Cẩm Hường, September 2016; 
143. Phan Châu Thành, May 2017; 
144. Phan Văn Huy, January 2016; 
145. Tạ Minh Tú (younger sister of former political prisoner Tạ Phong Tần), July 2015; 
146. Thân Văn Trường, October 2017; 
147. Trần Bùi Trung (son of former political prisoner Bùi Thị Minh Hằng), July 2015; 
148. Trần Công Nghị, November 2005; 
149. Trần Đình Ái, December 2005 and January 2004; 
150. Trần Đức Ái Linh; 
151. Trần Hoàng Phúc, December 2015; 
152. Trần Khải Thanh Thủy, 2008; 
153. Trần Khuê, 2006; 
154. Trần Mai 
155. Trần Quảng Nam 
156. Trần Thị Nga, June 2015; 
157. Trần Thị Tô, July 2015; 
158. Trần Trọng Linh, February 2013; 
159. Trần Văn Hòa, September 2006; 
160. Trương Quỳnh Như (Alex Truong), July 2015; 
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161. Trương Thị Hà, March 2020 
162. Trương Thị Liễu; 
163. Trương Văn Dũng, December 2015; 
164. Văn Cung, December 2015; 
165. Võ Quốc Anh, 2015; 
166. Võ Văn Tạo, August 2015;  
167. Võ Văn Trung, January 2016; 
168. Vũ Minh Khánh (wife of former political prisoner Nguyễn Văn Đài), February 2020 

and April 2017; 
169. Vũ Quốc Ngữ, July 2015 and September 2016; 
170. Vũ Quốc Tú (Uyên Vũ), May 2010; 
171. Vũ Sỹ Hoàng (Hành Nhân), December 2017; 
172. Vũ Thị Quỳnh Giao; 
173. Vương Trí Tín, August 2012. 
 


